TÒA ÁN NHÂN DÂN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH QUẢNG NGÃI	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bản án số: 17/2022/HS-PT Ngày 22 - 12 - 2022


NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:	Bà Lê Thị Mỹ Giang.
Các Thẩm phán:	Bà Trần Thị Bé.
Ông Nguyễn Văn Năm.
Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Tuấn Phong – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.
Đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Huy Bình – Kiểm sát viên.
Trong ngày 22 tháng 12 năm 2022, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 26/2022/TLPT-HS ngày 09 tháng 11 năm 2022 đối với bị cáo Trần Thanh Q do có kháng cáo của người bị hại Nguyễn Đắc L và kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đối với bản án hình sự sơ thẩm số: 17/2022/HS-ST ngày 28/9/2022 của Tòa án nhân dân huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
· Bị cáo có kháng cáo:
Họ và tên: Trần Thanh Q, sinh ngày 13 tháng 01 năm 1997 tại tỉnh Quảng Ngãi; nơi cư trú: Thôn TĐ, xã TT, huyện ST, tỉnh Quảng Ngãi; nghề nghiệp: Công nhân; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Thanh H và bà Lương Thị P; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 30/7/2021 cho đến nay; có mặt tại phiên tòa.
· Người bị hại: Ông Nguyễn Đắc L, sinh năm 1982; có mặt tại phiên tòa. Trú tại: Đội 02, Thôn TĐ, xã TT, huyện ST, tỉnh Quảng Ngãi.
· Người bảo vệ quyền và lợi hợp pháp của người bị hại ông Nguyễn Đắc L: Ông Trần Đức N – Luật sư Văn phòng Luật sư CA thuộc Đoàn luật sư tỉnh Quảng Ngãi; có mặt tại phiên tòa.
· Người làm chứng:
1. Ông Tống Kim C, sinh năm 1979; có mặt tại phiên tòa.
Trú tại: Tổ dân phố LH 2B, Phường TQT, thành phố QN, tỉnh Quảng Ngãi.
2. Bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1951; vắng mặt tại phiên tòa.

 (
1
)
Trú tại: Thôn TĐ, xã TT, huyện ST, tỉnh Quảng Ngãi.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 10/6/2021, sau khi cùng một số người uống cà phê và nhậu tại địa bàn xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh; Trần Thanh Q điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 76D1 – 313.25 về nhà ở thôn TĐ, xã TT, huyện ST thì Q thấy ông Nguyễn Đắc L là người cùng thôn đang đứng trong quán. Lúc này Q nhớ lại việc trước đó khoảng tháng 5/2021 cha của Q là Trần Thanh H bị Nguyễn Đắc L đánh, nên bực tức điều khiển xe mô tô về nhà lấy 02 (Hai) cây đao (Mã tấu) gác lên xe mô tô 76 D1 – 313.25 rồi điều khiển xe mô tô đến quán của ông Tống Kim C ở xóm 1, thôn TĐ, xã TT, huyện ST, tỉnh Quảng Ngãi để đánh Nguyễn Đắc L. Khi đến cách quán của ông C khoảng 20m, Trần Thanh Q dừng xe lại và dựng bên ven đường, tay phải cầm cây đao cán bằng gỗ màu vàng dài 79cm, tay trái cầm cây đao cán bằng nhựa màu trắng dài 49cm đi bộ vào quán để đánh Nguyễn Đắc L. Khi Q đến cách L khoảng 80cm và nói “Ê”, Nguyễn Đắc L xoay người lại đứng đối diện với Q, Q dùng cây đao đang cầm trên tay phải chém 01 (Một) nhát theo đường xuyên chéo từ trên xuống dưới, từ phải qua trái thì L đưa tay trái lên đỡ thì trúng vào cổ tay trái bị thương tích. Nguyễn Đắc L xoay người sang trái định bỏ chạy thì Trần Thanh Q tiếp tục dùng đao đang cầm trên tay trái chém 01 (Một) nhát theo đường xuyên chéo từ trên xuống dưới, từ trái qua phải trúng vào cánh tay phải của L gây thương tích. Sau đó, Nguyễn Đắc L chạy vào trong quán ông C, mọi người băng bó vết thương cho L, đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, Bệnh viện Đà Nẵng, còn Q thì bỏ đi. Sau khi chém L thì Q cầm 02 (Hai) cây đao đến nơi để xe và điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 76D1 – 313.25 đến rừng keo thuộc xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh để cất giấu.
Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 172/TgT ngày
02/7/2021 của Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Ngãi kết luận thương tích của Nguyễn Đắc L: Tổn thương thần kinh trụ phải: 25%; tổn thương thần kinh trụ trái: 15,75%; tổn thương thần kinh giữa cổ tay trái: 12,44%; gãy xương cánh tay phải: 5,14%; vết thương động mạch trụ cẳng tay trái đã khâu nối kết quả tốt: 1,66%; sẹo cánh tay phải: 1,20%; sẹo cẳng cổ bàn tay trái: 1,16%. Tổng cộng: 62,35%, làm tròn 62%. Các tổn thương trên phù hợp vật sắc gây thương tích.
Bản án hình sự sơ thẩm số 17/2022/HS-ST ngày 28/9/2022 của Tòa án nhân dân huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
Tuyên bố bị cáo Trần Thanh Q phạm tội “Cố ý gây thương tích”;
- Áp dụng điểm d khoản 4 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự;

Xử phạt bị cáo Trần Thanh Q 08 (Tám) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị tạm giữ, tạm giam (30/7/2021).
Về dân sự: Căn cứ các Điều 584; 585; 586; 590 Bộ luật dân sự năm 2015.
Buộc bị cáo Trần Thanh Q phải bồi thường thiệt hại cho anh Nguyễn Đắc L số tiền là 192.113.455 đồng.
Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo luật định.
Ngày 13/10/2022, người bị hại anh Nguyễn Đắc L kháng cáo với nội dung yêu cầu xem xét đối với khoản tiền bồi thường 68.258.420 đồng và những chi phí đang điều trị tại Bệnh viện Phúc Hưng.
Ngày 27/10/2022, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi có Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 934/QĐ-VKS với nội dung kháng nghị toàn bộ bản án số 17/2022/HS-ST ngày 28/9/2022 của Tòa án nhân dân huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi xét xử phúc thẩm hủy toàn bộ bản án số 17/2022/HS-ST ngày 28/9/2022 của Tòa án nhân dân huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi để điều tra lại, thực hiện đầy đủ các biện pháp điều tra theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự nhằm đánh giá toàn diện ý thức chủ quan, hành vi khách quan của bị cáo khi thực hiện hành vi phạm tội để kết luận xử lý bị cáo phạm tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại Điều 134 Bộ luật hình sự hay phạm tội “Giết người” quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự.
Tại phiên tòa phúc thẩm anh Nguyễn Đắc L vẫn giữ nguyên nội dung kháng
cáo.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vẫn giữ nguyên nội dung
kháng nghị.
Ý kiến của Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại anh Nguyễn Đắc L:
· Về hình sự không có ý kiến gì.
· Về dân sự: Tại cấp sơ thẩm bị hại không cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ đối với khoản tiền yêu cầu bồi thường 68.258.420 đồng nên không được Hội đồng xét xử sơ thẩm chấp nhận là có căn cứ. Nếu không chấp nhận kháng nghị thì đề nghị Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận khoản chi phí sau khi xét xử sơ thẩm bị hại tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Phúc Hưng vì những khoản chi phí này có chứng từ hợp lệ.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Hành vi của bị cáo Trần Thanh Q: Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 10/6/2021, Trần Thanh Q điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 76D1 – 313.25 đi nhậu về ngang qua quán của ông Tống Kim C thì thấy anh Nguyễn Đắc L là người cùng thôn đang đứng trong quán. Q nhớ lại việc vào tháng 5/2021 cha của Q bị anh

L đánh nên Q bực tức về nhà lấy 02 (Hai) cây đao quay lại quán ông C để đánh L. Khi đến trước quán bị cáo đứng cách anh L khoảng 80cm thì kêu “Ê”, anh Nguyễn Đắc L xoay người lại đứng đối diện với Q; lúc này, Q dùng cây đao cán bằng gỗ màu vàng dài 79cm đang cầm trên tay phải chém 01 nhát theo đường xuyên chéo từ trên xuống dưới, từ phải qua trái, L đưa tay trái lên đỡ thì trúng vào cổ tay trái của L gây tổn thương thần kinh trụ trái 15,75%, tổn thương thần kinh giữa cổ tay trái 12,44%, vết thương động mạch trụ cẳng tay trái 1,66%, sẹo cẳng cổ bàn tay trái 1,16%. Sau đó, Q tiếp tục dùng cây đao cán bằng nhựa màu trắng dài 49cm đang cầm trên tay trái chém một nhát theo đường xuyên chéo từ trên xuống dưới, từ trái qua phải trúng vào cánh tay phải của L gây tổn thương thần kinh trụ phải 25%, gãy xương cánh tay phải 5,14%, sẹo cánh tay phải 1,2%. Tổng cộng tổn thương của anh L qua 02 (Hai) lần bị Q chém là 62,35% (Làm tròn 62%).
Bị cáo Trần Thanh Q cao 1,64m (Bút lục 101), bị hại Nguyễn Đắc L cao
1,62m (Bút lục 57), khi anh Lên vừa quay lại đứng đối diện bị cáo thì bị cáo cầm đao trên tay phải đưa lên cao chém từ trên xuống vào người anh Lên, theo phản xạ anh Lên đưa tay lên đỡ nên bị thương tích ở tay trái. Anh L xoay người bỏ chạy thì bị cáo không dừng lại mà tiếp tục cầm đao bên tay trái chém từ trên xuống dưới trúng vào tay phải của anh L. Hành vi của bị cáo cầm 02 cây đao đứng đối diện anh L chém từ trên xuống là nhằm vào vùng đầu, cổ của người bị hại, lực chém mạnh gây tổn thương cơ thể cho anh Lên 62% là có dấu hiệu của tội “Giết người”. Tòa án cấp sơ thẩm nhận thấy hành vi của bị cáo Trần Thanh Q có dấu hiệu của tội “Giết người” quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự nên đã trả hồ sơ điều tra bổ sung, yêu cầu thực nghiệm điều tra bằng cách dựng lại hiện trường để xem xét toàn diện lại hành vi của bị cáo nhằm xác định tốc độ, khoảng cách, hành động tấn công của bị cáo đối với bị hại như thế nào, để làm căn cứ đánh giá ý thức chủ quan của bị cáo muốn gây thương tích cho anh L hay muốn tước đoạt mạng sống của anh L, nhưng Viện kiểm sát nhân dân huyện Sơn Tịnh không thực nghiệm lại hiện trường mà vẫn giữ nguyên Cáo trạng truy tố bị cáo Trần Thanh Q về tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại Điều 134 Bộ luật hình sự. Do giới hạn của việc xét xử nên Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Thanh Q về tội “Cố ý gây thương tích” là đúng quy định của pháp luật. Xét thấy, việc điều tra ở cấp sơ thẩm không đầy đủ mà cấp phúc thẩm không thể bổ sung được. Do đó, Hội đồng xét xử hủy bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Sơn Tịnh. Chuyển hồ sơ về cấp sơ thẩm để điều tra lại theo thủ tục chung.
[2] Vì vậy, chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng
Ngãi. Do hủy bản án hình sự sơ thẩm nên Hội đồng xét xử không xét kháng cáo của anh Nguyễn Đắc L.
Vì các lẽ trên;
QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 355; điểm b khoản 1 Điều 358 Bộ luật tố tụng

hình sự.
1. Hủy bản án hình sự sơ thẩm số: 17/2022/HSST ngày 28/9/2022 của Tòa án nhân dân huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân huyện Sơn Tịnh để điều tra lại.
2. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.
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· VKSND tỉnh Quảng Ngãi;
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